履　歴　書

	Họ tên
	

	Ngày sinh
	 Năm
	Tháng
	Ngày
	Giới tính
	Nam
	Nữ

	Tình trạng hôn nhân
	Độc thân
	Đã kết hôn
	Tên chồng (vợ)
	

	Quốc tịch
	
	Nơi sinh
	

	Địa chỉ hiện tại
	


Quá trình học: Viết theo thứ tự từ tiểu học đến học vấn cao nhất (tính cả trường hợp đang theo hoc)
	
	Tên trường
	Địa chỉ
	Thời gian nhập học
	Thời gian tốt nghiệp
	Số năm

	１
	
	
	
	Năm
	
	Tháng
	
	Năm
	
	Tháng
	

	２
	
	
	
	Năm
	
	Tháng
	
	Năm
	
	Tháng
	

	３
	
	
	
	Năm
	
	Tháng
	
	Năm
	
	Tháng
	

	４
	
	
	
	Năm
	
	Tháng
	
	Năm
	
	Tháng
	

	５
	
	
	
	Năm
	
	Tháng
	
	Năm
	
	Tháng
	


Nghề nghiệp: Ghi theo thứ tự thời gian làm việc
	
	Nơi làm việc
	Địa chỉ
	Thời gian vào công ty
	Thời gian nghỉ việc

	１
	
	
	
	Năm
	
	Tháng
	
	Năm
	
	Tháng

	２
	
	
	
	Năm
	
	Tháng
	
	Năm
	
	Tháng

	３
	
	
	
	Năm
	
	Tháng
	
	Năm
	
	Tháng


Sơ yếu lí lịch
　　　　　
Khác: ghi thông tin những quá trình học khác như tự học, đi nghĩa vụ…  làm sao để khoảng thời gian trong lí lịch được liền mạch  
	
	Nội dung
	Nơi học
	Bắt đầu
	Kết thúc

	１
	
	
	 Năm
	Tháng
	Năm
	Tháng

	２
	
	
	Năm
	 Tháng
	Năm
	 Tháng

	３
	
	
	 Năm
	 Tháng
	 Năm
	 Tháng


Đã từng đến Nhật hay chưa
	
	Thời gian đến Nhật
	Thời gian về
	Tư cách lưu trú
	Mục đích

	１
	Năm
	Tháng
	Năm
	Tháng
	
	

	２
	Năm
	Tháng
	Năm
	Tháng
	
	

	３
	Năm
	Tháng
	Năm
	Tháng
	
	


Quá trình học tiếng Nhật
	
	Tên trường
	Địa chỉ
	Thời gian nhập học
	Thời gian tốt nghiệp

	１
	
	
	Năm
	Tháng
	Năm
	Tháng

	２
	
	
	Năm
	Tháng
	Năm
	Tháng

	３
	
	
	Năm
	Tháng
	Năm
	Tháng


Bằng năng lực Nhật ngữ:  JLPT / EJU / J-Test / NAT-Test                                           （　Có　・ Chưa  ）                                                           

	Tên kì thi
	Năm
	Cấp độ
	Điểm
	Ngày dự thi

	
	
	Năm
	
	Cấp độ
	
	Điểm
	

	
	
	Năm
	
	Cấp độ
	
	Điểm
	

	
	
	Năm
	
	Cấp độ
	
	Điểm
	


Sơ yếu lí lịch
Gia đình: ghi tất cả thành viên trong gia đình bất kể có sống chung hay không, còn sống hay đã mất
	Họ tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Địa chỉ

	
	Ông nội
	
	

	
	Bà nội
	
	

	
	Ông ngoại
	
	

	
	Bà ngoại
	
	

	
	Mẹ
	
	

	
	Bố
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Trường hợp có người thân (ghi cả người sống cùng), họ hàng, bạn bè… đang sinh sống tại Nhật
	Họ tên
	Quan hệ
	Ngày sinh
	Tư cách lưu trú
	Địa chỉ
	Nơi làm việc/ Trường học

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


就 学 理 由 書　
LÝ DO DU HỌC
1. Lý do và mục đích đến Nhật: Ghi cụ thể lí do bạn muốn du học tại Học viện Nhật ngữ Syonan Hamamatu, kế hoạch sau khi tốt nghiệp…
2. Dự định sau khi tốt nghiệp Học viện Nhật ngữ Syonan Hamamatsu
□　 Về nước　　　　　□　Học lên cao　　　　　　□　Dự định khác
※　Trường hợp “Học lên cao” 
□　Cao học　         □　Đại học                □　Cao đẳng              □　Trung cấp
Tên trường muốn học lên cao
□  Chưa quyết định  □　Đã quyết định
Tên khoa/ ngành học 

□　Chưa quyết định  □  Đã quyết định
3. Ngày làm đơn： 　　　　Năm       Tháng　　　Ngày　4. Chữ ký người làm đơn：
SƠ YẾU LÍ LỊCH
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